
1 Vật liệu và các tiêu chuẩn Thiết Kế Kết Cấu Thép
(15câu)

Câu hỏi 1. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam là _________

a) TCVN5574:2012

b) TCVN5575:2012

c) TCVN2737:1995

d) TCVN365:2005

Câu hỏi 2. Kết Cấu Thép có thể làm việc tốt trong môi trường _________

a) nước biển (nồng độ pH là 8)

b) có tính kiềm (nồng độ pH trên 10)

c) có tính axit (nồng độ pH dưới 4)

d) trung tính (nồng độ pH gần bằng 7)

Câu hỏi 3. Thép đã qua sử dụng hơn 20 năm thì _________

a) có độ dẻo dai

b) có cường độ bền cao

c) chịu va đập tốt

d) chống cháy tốt

Câu hỏi 4. Thép hình I14 có chiều cao tiết diện 140mm là thép _________

a) dập nguội.

b) dập nóng.

c) cán nóng.

d) cán nguội.

Câu hỏi 5. Có cùng vật liệu cấu tạo, thép bản dày 14mm có _________ thép bản dày
20mm

a) cường độ tính toán lớn hơn so với

b) cường độ tính toán nhỏ hơn so với

c) cường độ tính toán bằng hơn so với

d) cường độ tính toán khác so với
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2 Các loại liên kết trong Kết Cấu Thép (10câu)
Câu hỏi 6. Bulông ở Hình 1 có số mặt cắt là:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Hình 1: BuLông chịu kéo.

Figure 8.17 Bolt failure modes: (a) tension, (b) shear, (c) bearing and tearout

Fastener

Type

Nominal Strength, lb/in2 (MN/m2)

Tension Shear1

Included Excluded

A307 45 27 27

(310) (188) (188)

Group A
(A325)

90 54 68

(620) (372) (469)

Group B
(A490)

113 68 84

(780) (469) (579)

Other2 0.75Fu 0.45Fu 0.563Fu

Table 8.2 Nominal bolt stresses

Source: AISC Steel Construction Manual, 14th Edition

Notes

1) Included, threads are in shear plane. Excluded, threads are not in shear plane.

2) Threaded parts meeting Section A3.4 of the Manual.
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It may seem odd that we use the unthreaded bolt area. And it would 
be if the code didn’t account for it in the nominal stress values listed in
Table 8.2. These values are reduced for bolts in tension and shear through
the threads.
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Câu hỏi 7. Cơ chế hoạt động của Bulông ở Hình 2 là

a) Bulông tinh

b) Bulông thô

c) Bulông cường độ cao

d) Bulông thường

Hình 2: Cơ chế hoạt động khi BuLông chịu kéo.

 

Joints 393
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Figure 9.1 Use of bolts in joints.

loads by shear and bearing, as shown in Figure 9.1a, by friction between plates
clamped together as shown in the preloaded friction-grip joint of Figure 9.1b, or
by tension as shown in Figure 9.1c. The shear, bearing, and tension capacities
of bolts and the slip capacities of preloaded friction-grip joints are discussed in
Section 9.6.

The use of bolts often facilitates the assembly of a structure, as only very simple
tools are required. This is important in the completion of site joints, especially
where the accessibility of a joint is limited, or where it is difficult to provide
the specialised equipment required for other types of fasteners. On the other hand,
bolting usually involves a significant fabrication effort to produce the bolt holes and
the associated plates or cleats. In addition, special but not excessively expensive
procedures are required to ensure that the clamping actions required for preloaded
friction-grip joints are achieved. Precautions may need to be taken to ensure that the
bolts do not become undone, especially in situations where fluctuating or impact
loads may loosen them. Such precautions may involve the provision of special
locking devices or the use of preloaded high-strength bolts. Guidance on bolted
(and on riveted) joints is given in [2–11].

9.2.2 Pins

Pin joints used to be provided in some triangulated frames where it was thought
to be important to try to realise the common design assumption that these frames
are pin-jointed. The cost of making a pin joint is high because of the machining
required for the pin and its holes, and also because of difficulties in assembly. Pins

Câu hỏi 8. (Lịch sử Kết Cấu Thép) Kết Cấu Thép xuất hiện từ:

a) trước thế kỷ 13

b) sau thế kỷ 18

c) sau thế kỷ 19

d) sau thế kỷ 20

Câu hỏi 9. (Lịch sử Kết Cấu Thép) Thép được sản xuất công nghiệp hoá vào những năm:

a) đầu thế kỷ 19

b) giữa thế kỷ 19
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c) đầu thế kỷ 20

d) giữa đầu thế kỷ 20

Câu hỏi 10. (Lịch sử Kết Cấu Thép) Ở Việt Nam ta, Kết Cấu Thép được ứng dụng ở:

a) thiết kế cầu đường.

b) thiết kế nhà thấp tầng.

c) thiết kế hồ chứa dung dịch.

d) hầu hết các kết cấu công trình dân dụng công nghiệp.

Câu hỏi 11. (Kết Cấu Thép) Kết cấu Thép phù hợp với :

a) những loại công trình có tính sử dụng ngắn hạn.

b) tất cả các loại công trình dựa trên tính sử dụng của thép.

c) những loại công trình tạm.

d) những loại công trình có yêu cầu sức chịu tải trọng rất lớn.

Câu hỏi 12. Tính chống cháy _________ của Kết Cấu Thép.

a) là ưu điểm

b) là khuyết điểm

Câu hỏi 13. Trong Kết Cấu Thép, độ sai lệch giữa các mẫu thí nghiệm giống nhau trong thí
nghiệm kéo thép là _________

a) trên 90%

b) trên 50%

c) dưới 30%

d) dưới 10%

Câu hỏi 14. Trong Kết Cấu Thép, độ tin cậy về vậy liệu là _________

a) trên 70%

b) nhỏ hơn 10%

c) nhỏ hơn 70%

d) trên 50%

Câu hỏi 15. Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép hiện hành của Việt Nam:

a) TCVN5574:2012

b) TCVN5575:2012

c) TCVN5575:2017

d) TCVN10405:2009
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Câu hỏi 16. Trong tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, số Trạng
Thái Giới Hạn cần tính gồm:

a) 1 trạng thái.

b) 2 trạng thái.

c) 3 trạng thái.

d) 4 trạng thái.

Câu hỏi 17. Trạng Thái Giới Hạn nguy hiểm nhất trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của
Việt Nam là:

a) trạng thái giới hạn thứ 1.

b) trạng thái giới hạn thứ 2.

c) trạng thái giới hạn thứ 3.

d) trạng thái giới hạn thứ 4.

Câu hỏi 18. Trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, sự làm việc bình thường
của kết cấu được giới hạn ở:

a) trạng thái giới hạn thứ 1.

b) trạng thái giới hạn thứ 2.

c) trạng thái giới hạn thứ 3.

d) trạng thái giới hạn thứ 4.

Câu hỏi 19. Trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, sự làm việc ở trạng thái
dẻo của kết cấu nằm ở:

a) trạng thái giới hạn thứ 1.

b) trạng thái giới hạn thứ 2.

c) trạng thái giới hạn thứ 3.

d) trạng thái giới hạn thứ 4.

3 Thí nghiệm kéo thép
Câu hỏi 20. Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm
thì giai đoạn diễn ra ngắn nhất là giai đoạn :

a) đàn hồi tuyến tính.

b) đàn hồi phi tuyến.

c) dẻo lý tưởng.

d) đàn hồi dẻo tự gia cường.
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Câu hỏi 21. Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm
thì giai đoạn diễn ra lâu nhất là giai đoạn :

a) đàn hồi tuyến tính.

b) đàn hồi phi tuyến.

c) dẻo lý tưởng.

d) đàn hồi dẻo tự gia cường.

Câu hỏi 22. Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm
thì giai đoạn ứng suất gần như không đổi là giai đoạn :

a) đàn hồi tuyến tính.

b) đàn hồi phi tuyến.

c) dẻo lý tưởng.

d) đàn hồi dẻo tự gia cường.

Câu hỏi 23. Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm
thì giai đoạn biến thiên ứng suất tỷ lệ thuận bậc nhất với biến thiên độ biến dạng là giai đoạn
:

a) đàn hồi tuyến tính.

b) đàn hồi phi tuyến.

c) dẻo lý tưởng.

d) đàn hồi dẻo tự gia cường.

Câu hỏi 24. Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm
thì cường độ chảy tiêu chuẩn được xác định ở giai đoạn :

a) đàn hồi tuyến tính.

b) đàn hồi phi tuyến.

c) dẻo lý tưởng.

d) đàn hồi dẻo tự gia cường.

Câu hỏi 25. Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm
thì cường độ bền tiêu chuẩn được xác định ở giai đoạn :

a) đàn hồi tuyến tính.

b) đàn hồi phi tuyến.

c) dẻo lý tưởng.

d) đàn hồi dẻo tự gia cường.

Câu hỏi 26. Trong thí nghiệm kéo thép với vận tốc kéo thép không đổi ở phòng thí nghiệm
thì cường độ tính toán tiêu chuẩn được xác định ở giai đoạn :
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a) đàn hồi tuyến tính.

b) đàn hồi phi tuyến.

c) dẻo lý tưởng.

d) đàn hồi dẻo tự gia cường.

Câu hỏi 27. Năng lượng dự trữ biến dạng của thép cacbon thấp có thể đạt tới:

a) 95%.

b) 99,5%.

c) 99,95%.

d) 100%.

Câu hỏi 28. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, tính toán thiết kế kết cấu
thép được dựa trên tính :

a) đàn hồi tuyến tính.

b) đàn hồi phi tuyến.

c) dẻo lý tưởng.

d) đàn hồi dẻo tự gia cường.

Câu hỏi 29. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, hệ số an toàn vật liệu γM

được sử dụng để đảm bảo kết cấu thép làm việc ở giai đoạn :

a) đàn hồi tuyến tính.

b) đàn hồi phi tuyến.

c) dẻo lý tưởng.

d) đàn hồi dẻo tự gia cường.

Câu hỏi 30. Thép CCT34 của Việt Nam và thép S235 của châu Âu có tính chất cơ hóa lý
như nhau, cường độ tiêu chuẩn là:

a) fu = 340 MPa và fy = 235 MPa.

b) fu = 235 MPa và fy = 340 MPa.

c) fu = 34 MPa và fy = 235 MPa.

d) fu = 235 MPa và fy = 34 MPa.

Câu hỏi 31. Modul đàn hồi của Thép CCT34 của Việt Nam là:

a) E = 210000 MPa.

b) E = 21000 MPa.

c) E = 2100 MPa.

d) E = 210 MPa.
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4 Phân loại
Câu hỏi 32. Phân loại thép xây dựng theo cơ, lý, hoá có:

a) 2 loại.

b) 3 loại.

c) 4 loại.

d) 5 loại.

Câu hỏi 33. Phân loại thép xây dựng theo phương pháp luyện thép có:

a) 2 loại.

b) 3 loại.

c) 4 loại.

d) 5 loại.

Câu hỏi 34. Phân loại thép xây dựng theo quy cách cán thép có:

a) 2 loại.

b) 3 loại.

c) 4 loại.

d) 5 loại.

Câu hỏi 35. Thép hình I27 có chiều cao tiết diện 270mm là thép

a) dập nguội.

b) dập nóng.

c) cán nóng.

d) cán nguội.

Câu hỏi 36. Thép góc L40 có bề dày tiết diện 4mm là thép

a) dập nguội.

b) dập nóng.

c) cán nóng.

d) cán nguội.

Câu hỏi 37. Thép xây dựng có hàm lượng cacbon cao thì:

a) có năng lượng dự trữ biến dạng lớn.

b) có cường độ tiêu chuẩn thấp.

c) có cường độ tiêu chuẩn cao.
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d) khả năng chịu va đập tốt.

Câu hỏi 38. Thép hợp kim thấp thì _________ so với thép cacbon hàm lượng thấp:

a) giai đoạn đàn hồi tuyến tính diễn ra ngắn hơn.

b) giai đoạn đàn hồi tuyến tính diễn ra dài hơn.

c) giai đoạn đàn hồi phi tuyến diễn ra ngắn hơn.

d) không có giai đoạn đàn hồi tuyến tính.

Câu hỏi 39. Thép hợp kim thấp thì _________ so với thép cacbon hàm lượng thấp:

a) chống rỉ sét tốt hơn.

b) chống cháy tốt hơn.

c) có cường độ thấp hơn.

d) được sản xuất rộng rãi hơn.

5 Phá hoại
Câu hỏi 40. Kết cấu thép đã sử dụng lâu năm thì:

a) làm tăng năng lượng dự trữ biến dạng.

b) làm giảm cường độ tiêu chuẩn.

c) làm giảm năng lượng dự trữ biến dạng.

d) càng dẻo dai, chịu va đập tốt.

Câu hỏi 41. Kết cấu thép chịu tải trọng lặp thường xuyên thì:

a) làm tăng cường độ tiêu chuẩn.

b) làm giảm cường độ tiêu chuẩn.

c) làm giảm năng lượng dự trữ biến dạng.

d) càng dẻo dai, chịu va đập tốt.

Câu hỏi 42. Liên kết Hàn phụ thuộc chủ yếu vào:

a) 2 yếu tố.

b) 3 yếu tố.

c) 4 yếu tố.

d) 5 yếu tố.

Câu hỏi 43. Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn là

a) chiều dài thực tế của đường hàn.

b) chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định.

c) chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn.

d) chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn.

8



5.1 Liên Kết Hàn Đối Đầu
Câu hỏi 44. Liên kết hàn đối đầu khi không có vật liệu hàn phụ thuộc nhiều nhất vào:

a) 2 yếu tố.

b) 3 yếu tố.

c) 4 yếu tố.

d) 5 yếu tố.

Câu hỏi 45. Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn đối đầu
là

a) chiều dài thực tế của đường hàn.

b) chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định.

c) chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn.

d) chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn.

Câu hỏi 46. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của
liên kết hàn đối đầu phụ thuộc vào:

a) cường độ chịu cắt của vật liệu.

b) cường độ chịu kéo của vật liệu.

c) cường độ chịu nén của vật liệu.

d) cường độ chịu uốn của vật liệu..

Câu hỏi 47. Một liên kết hàn đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V, xuất hiện cả ứng suất
pháp và ứng suất tiếp tại tất cả các vị trí của đường hàn thì ứng suất tương đương được tính
theo công thức:

a) cộng dồn.

b) cộng theo công thức vector (căn của tổng bình phương ).

c) cộng theo công thức của von Mises (căn của tổng bình phương có nhân hệ số).

Câu hỏi 48. Một liên kết đối đầu chịu cả lực uốn M và lực cắt V có hệ số làm việc là 1, tại
vị trí ứng suất pháp lớn nhất 160MPa cũng có ứng suất tiếp lớn nhất 60MPa. Cường độ chịu
kéo của vật liệu là 180MPa. Liên kết này là:

a) đảm bảo an toàn.

b) không đảm bảo an toàn.

c) chưa thể khẳng định an toàn hay không.
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5.2 Liên Kết Hàn Góc
Câu hỏi 49. Liên kết hàn góc khi có vật liệu hàn thì phụ thuộc ít nhất vào:

a) 2 yếu tố.

b) 3 yếu tố.

c) 4 yếu tố.

d) 5 yếu tố.
Câu hỏi 50. Chiều dài hữu dụng (hay còn gọi là chiều dài tính toán) của đường hàn góc là

a) chiều dài thực tế của đường hàn.

b) chiều dài thực tế của đường hàn bị giảm yếu một phần theo quy định.

c) chiều dài thực tế của đường hàn cộng với một hệ số tùy vào phương pháp hàn.

d) chiều dài thực tế của đường hàn nhân với một hệ số tùy vào phương pháp hàn.
Câu hỏi 51. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì liên kết hàn góc có thể
bị phá huỷ theo

a) 1 mặt.

b) 2 mặt.

c) 3 mặt.

d) 4 mặt.
Câu hỏi 52. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì hệ số giảm yếu của liên
kết hàn góc phụ thuộc vào:

a) phương pháp hàn và vị trí mối hàn.

b) phương pháp hàn, chiều cao đường hàn và vị trí mối hàn.

c) vị trí mối hàn và chiều cao đường hàn.

d) phương pháp hàn và chiều cao đường hàn.
Câu hỏi 53. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì khả năng chịu lực của
liên kết hàn góc phụ thuộc vào:

a) cường độ chịu cắt của vật liệu.

b) cường độ chịu kéo của vật liệu.

c) cường độ chịu nén của vật liệu.

d) cường độ chịu uốn của vật liệu..
Câu hỏi 54. Một liên kết hàn góc chịu cả lực uốn M và lực cắt V, xuất hiện cả ứng suất pháp
và ứng suất tiếp tại tất cả các vị trí của đường hàn thì ứng suất tương đương được tính theo
công thức:

a) cộng dồn.

b) cộng theo công thức vector (căn của tổng bình phương ).

c) cộng theo công thức của von Mises (căn của tổng bình phương có nhân hệ số).
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5.3 Liên Kết Hàn Có Bản Ghép
Câu hỏi 55. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết hàn có bản ghép
thì tiết diện bản ghép phải:

a) nhỏ hơn tiết diện cần ghép.

b) lớn hơn hoặc bằng tiết diện cần ghép.

c) phụ thuộc vào bề dày bản ghép.

d) phụ thuộc vào bề dày bản cần ghép.

Câu hỏi 56. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết hàn có bản ghép
thì bản ghép :

a) phải được kiểm tra khả năng chịu lực như bản cần ghép.

b) không cần kiểm tra khả năng chịu lực như bản cần ghép.

c) chỉ cần kiểm tra đường hàn.

d) phải đảm bảo khả năng chịu lực của đường hàn và cả của bản ghép.

5.4 Liên Kết Hàn Tổ Hợp
Câu hỏi 57. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, khả năng chịu lực tối đa
của một liên kết hàn tổ hợp được tính dựa trên:

a) tổ hợp tất cả các đường hàn.

b) khả năng chịu lực tối đa của một đường hàn.

c) tổng tổ hợp tất cả khả năng chịu lực của các đường hàn.

d) tổng tuyệt đối tất cả khả năng chịu lực của các đường hàn. bản ghép.

6 Liên Kết Bu lông

6.1 Liên Kết Bu lông thường
Câu hỏi 58. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết của Bu lông thường
tại một vị trí có thể bị phá hoại theo:

a) 1 cách.

b) 2 cách.

c) 3 cách.

d) 4 cách.

Câu hỏi 59. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết của Bu lông thường
tại một vị trí có thể bị phá hoại theo:

a) lực uốn.
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b) lực cắt.

c) lực ma sát.

d) lực kéo.

Câu hỏi 60. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết của Bu lông thường
tại một vị trí phụ thuộc vào _________ của bu lông:

a) cường độ chịu uốn.

b) cường độ chịu cắt.

c) cường độ chịu nén.

d) cường độ chịu kéo.

Câu hỏi 61. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết của Bu lông thường
tại một vị trí phụ thuộc vào _________ của bản mã:

a) cường độ chịu uốn.

b) cường độ chịu cắt.

c) cường độ chịu nén.

d) cường độ chịu kéo.

Câu hỏi 62. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, khả năng chịu tải trọng
của liên kết Bu lông thường tại một vị trí phụ thuộc vào:

a) đường kính lỗ bu lông.

b) bề dày lỗ bu lông.

c) chiều dài bu lông.

d) đường kính thân bu lông.

6.2 Liên Kết Bu lông cường độ cao
Câu hỏi 63. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết của Bu lông cường
độ cao tại một vị trí có thể bị phá hoại theo:

a) 1 cách.

b) 2 cách.

c) 3 cách.

d) 4 cách.

Câu hỏi 64. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, liên kết của Bu lông cường
độ cao tại một vị trí có thể bị phá hoại theo:

a) lực uốn.

b) lực cắt.
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c) lực nén.

d) lực kéo.

Câu hỏi 65. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam, khả năng chịu tải trọng
của liên kết Bu lông cường độ cao tại một vị trí phụ thuộc vào:

a) đường kính lỗ bu lông.

b) bề dày lỗ bu lông.

c) chiều dài bu lông.

d) đường kính thân bu lông.

7 Dầm Thép

7.1 Hệ dầm sàn
Câu hỏi 66. Trong hệ sàn, dầm chính, dầm phụ đồng cấp thì dầm phụ nhận tải trọng từ:

a) cột.

b) dầm chính.

c) sàn.

Câu hỏi 67. Trong hệ cột dầm sàn, dầm chính truyền tải trọng lên:

a) cột.

b) dầm phụ.

c) sàn.

7.2 Dầm phụ
Câu hỏi 68. Dầm phụ thép hình I24 có chiều cao tiết diện 240mm thì cần kiểm tra

a) ổn định bản cánh.

b) ổn định bản bụng.

c) độ bền.

Hình 3: Sơ đồ tính của dầm phụ nhịp L
q

100 S T E E L D E S I G N E R S ’  H A N D B O O K

Longer-span beams are sometimes governed by considerations of acceptable
deflections. In many instances it is possible to satisfy the deflection limit without loss of
section efficiency, choosing deeper beams of lighter section.

Finally, the detailing of end connections and web stiffeners needs appropriate attention
so as to avoid costly cutting, fitting and welding.

Reference should also be made to Section 1.11 for other aspects of designing for
economy.

5.12 Examples

5.12.1 Example 5.1

Step Description and computation Result Unit

(a) Select a trial section using Grade 400 steel for the simply supported
beam shown. The actions/loads are applied to the top flange. Find a
section with the AISC Design Capacity Tables (AISC [1999a]) using the
properties of section and moment capacities listed. Assume the ends of
the beam are securely held by bolts through the bottom flange
anchored to the supports.

There are no intermediate lateral restraints between the supports.

(b) Check the trial section chosen in (a) for bending moment using
AS 4100.

(c) Place one intermediate lateral restraint (LR) in the centre of the span.
Comment on the difference between having none and one intermediate
lateral restraint.

(a) Select a trial section using AISC [1999a]

1 Data

1.1 Steel grade 400 MPa

1.2 Actions/loads (unfactored)
Uniformly distributed permanent action/dead load 4.17 kN/m
Uniformly distributed imposed action/live load 8.00 kN/m
Concentrated permanent action/dead load 104 kN
Concentrated imposed action/live load 140 kN

44
8

43
7

80
6

63
0

43
7 22

7

PG � 104 kN
PQ � 140 kN

wG � 4.17 kN/m
wQ � 8.00 kN/m

Note: Design actions
 � 1.2G � 1.5Q
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Câu hỏi 69. Dầm phụ thép hình có sơ đồ tính như Hình 3 liên kết khớp gối với hai dầm
chính chịu tải trọng tính toán phân bố đều q = 8kN/m và nhịp L = 4m. Chọn thép CCT34
với f = 210kN và hệ số làm việc γc = 1. Xét theo điều kiện bền chịu kéo nén thì ta nên chọn

a) thép I14 (I = 572cm4,W = 81, 7cm3, S = 46, 8cm3, tw = 4, 9mm).

b) thép I16 (I = 873cm4,W = 109cm3, S = 62, 3cm3, tw = 5mm).

c) thép I18 (I = 1290cm4,W = 143cm3, S = 81, 4cm3, tw = 5mm).

d) thép I20 (I = 1840cm4,W = 184cm3, S = 104cm3, tw = 5, 2mm).

Câu hỏi 70. Dầm phụ thép hình có sơ đồ tính như Hình 3 liên kết khớp gối với hai dầm
chính chịu tải trọng tính toán phân bố đều q = 8kN/m và nhịp L = 4m. Chọn thép CCT34
với f = 210kN và hệ số làm việc γc = 1. Xét theo điều kiện bền chịu cắt thì ta nên chọn

a) thép I14 (I = 572cm4,W = 81, 7cm3, S = 46, 8cm3, tw = 4, 9mm).

b) thép I16 (I = 873cm4,W = 109cm3, S = 62, 3cm3, tw = 5mm).

c) thép I18 (I = 1290cm4,W = 143cm3, S = 81, 4cm3, tw = 5mm).

d) thép I20 (I = 1840cm4,W = 184cm3, S = 104cm3, tw = 5, 2mm).

Câu hỏi 71. Dầm phụ thép hình có sơ đồ tính như Hình 3 liên kết khớp gối với hai dầm
chính chịu tải trọng tính toán phân bố đều q = 8kN/m và nhịp L = 4m. Chọn thép CCT34
với f = 210kN và hệ số làm việc γc = 1. Xét theo điều kiện võng thì ta nên chọn

a) thép I14 (I = 572cm4,W = 81, 7cm3, S = 46, 8cm3, tw = 4, 9mm).

b) thép I16 (I = 873cm4,W = 109cm3, S = 62, 3cm3, tw = 5mm).

c) thép I18 (I = 1290cm4,W = 143cm3, S = 81, 4cm3, tw = 5mm).

d) thép I20 (I = 1840cm4,W = 184cm3, S = 104cm3, tw = 5, 2mm).

7.3 Dầm chính
Câu hỏi 72. Bản bụng của dầm chính tổ hợp hàn chữ I (tw là bề dày bản bụng và hw là chiều
cao bản bụng) không thỏa điều kiện ổn định thì ta nên

a) đặt sườn dọc với hsd = 10tw; tsd = tw.

b) đặt sườn dọc với hsd = hw; tsd = tw.

c) đặt sườn dọc với hsd = hw; tsd = 10tw.

d) đặt sườn ngang với bsn = hw; tsn = tw.

Câu hỏi 73. Bản bụng của dầm chính tổ hợp hàn chữ I chịu lực cắt V thì chúng ta cần kiểm
tra điều kiện chịu cắt tại

a) bản cánh trên.

b) bản cánh dưới.

c) hai đầu bản bụng.
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d) giữa bản bụng.

Câu hỏi 74. Nối dầm chính tổ hợp hàn chữ I bằng phương pháp hàn đối đầu thì

a) đường hàn ở bản cánh trên ngắn đường hàn ở bản cánh dưới.

b) đường hàn ở bản cánh trên dài hơn đường hàn ở bản cánh dưới.

c) đường hàn ở bản cánh chịu nén dài hơn đường hàn ở bản cánh chịu kéo.

d) đường hàn ở bản cánh chịu nén ngắn hơn đường hàn ở bản cánh chịu kéo.

8 Cột Thép

8.1 Cột đặc chịu nén đúng tâm
Câu hỏi 75. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì hệ số uốn dọc của cột
đặc có tiết diện không đổi chịu nén đúng tâm phụ thuộc vào

a) độ mảnh tuyệt đối.

b) độ mảnh quy ước.

c) độ mảnh cấu kiện.

d) chiều dài tính toán chịu nén.

8.2 Cột đặc chịu nén uốn lệch tâm
Câu hỏi 76. Theo tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép của Việt Nam thì hệ số uốn dọc của cột
đặc có tiết diện không đổi chịu nén uốn lệch tâm phụ thuộc vào

a) độ mảnh tuyệt đối.

b) độ mảnh quy ước.

c) độ mảnh cấu kiện.

d) chiều dài tính toán chịu nén.

9 Dàn Thép
Câu hỏi 77. Trong kết cấu dàn thép có thanh bụng phân nhỏ, thanh đứng có công dụng
_________

a) chia nhỏ chiều dài tính toán của thanh cánh trên.

b) chia nhỏ chiều dài tính toán của thanh cánh dưới.

c) truyền lực nén của thanh cánh trên xuống thành lực kéo của thanh cánh dưới.

d) giúp giảm lực nén của thanh cánh trên.

Câu hỏi 78. Trong kết cấu dàn thép, thanh xiên có công dụng _________

a) chịu kéo.
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b) chịu nén.

c) tối ưu hóa kết cấu thép trong dàn.

d) chia nhỏ chiều dài tính toán của thanh cánh trên.

Câu hỏi 79. Trong kết cấu dàn thép, so với thép bản thì thép góc thường được dùng làm
thanh xiên do _________

a) tăng độ ổn định trong mặt phẳng do môment quán tính lớn.

b) chống uốn ngoài mặt phẳng do môment quán tính lớn.

c) chống uốn ngoài mặt phẳng do bán quán tính lớn.

d) tăng độ ổn định khi chịu nén do bán quán tính lớn.

Câu hỏi 80. Trong kết cấu dàn thép thanh bụng phân nhỏ, thanh xiên _________

a) luôn chịu kéo.

b) luôn chịu nén.

c) tăng độ ổn định trong mặt phẳng.

d) tăng độ ổn định ngoài mặt phẳng.

Câu hỏi 81. Trong kết cấu dàn thép thanh bụng phân nhỏ, thanh giằng mái _________

a) luôn chịu kéo.

b) luôn chịu nén.

c) tăng độ ổn định trong mặt phẳng.

d) tăng độ ổn định ngoài mặt phẳng.

Câu hỏi 82. Trong kết cấu dàn thép thanh bụng phân nhỏ, hệ giằng mái _________

a) luôn chịu kéo.

b) luôn chịu nén.

c) tăng độ ổn định trong mặt phẳng.

d) tăng độ ổn định ngoài mặt phẳng.

Câu hỏi 83. Trong kết cấu dàn thép thanh bụng phân nhỏ, hệ giằng có tác dụng _________

a) chống uốn trong mặt phẳng.

b) chống uốn ngoài mặt phẳng.

c) tăng độ ổn định trong mặt phẳng.

d) tăng độ ổn định ngoài mặt phẳng.
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